
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

7 0 0

7 0 0

8 1 74 7006 Sa TC độ 4 + BQ+ TT độ 2

2 0

3 0

8 4 72 8018 Sa TC độ 4 + BQ+ TT độ 3

8 5 22 ĐT UBT (T) 6 cm

8 6 21 1001 UBT (T) 5 cm

9 7 53 5005 UBT 2bên  5cm

9 8 42 ĐT UBT (P) 6cm/VMC UBT(T)

9 9 40 2022 UBT (T) 8 cm

9 10 33 1021 UBT (P) 5cm

11 11 60 5005 UBT (T) 6 cm/VMC RT- ĐS

11 12 49 2012 UBT (T) 5 cm

11 13 23 ĐT LNMTCBT (T) 8cm

14 40 0000 UBT (T) 7 cm

15 33 0000 UBT (T) 6 cm

7 0 0

7 0 0

8 1 49 3023 UXTC 12 tuần + UBT 2 bên 5cm

8 2 39 3053 Carcinome NMTC lòng TC

8 3 37 0000 UBT (P) 6cm

8 4 27 0000 UBT (P) 6cm

9 5 24 ĐT DTBS Bất sản TC- Â Đ, H/C MRKH

9 6 35 2002 UBT (P) 4cm

9 7 34 3003 UBT (T) 6 cm Đ.THẢO + THIÊN TRANG

THU THỦY + Q.KHOA + TR BÍCH 2

THU THỦY + Q.KHOA + TR BÍCH 2

H. PHƯƠNG + PHƯỢNG.PNT

H. PHƯƠNG + PHƯỢNG.PNT

THỐNG + HƯNG.PNT + Đ.THẢO

Đ.THẢO + THIÊN TRANG

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + THU.YQG

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + THU.YQG

DỰ BỊ    

DỰ BỊ  

BS KHOA NS + CẨM NHUNG (S)

BS KHOA NS + BÌNH THÀNH(C)

KIM CHI + CHINH.TT

LƯU + H.THẮM + V.HÙNG

H.THẮM + V.HÙNG

YÊN + NGỌC.NT

YÊN + NGỌC.NT

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + THU.YQG

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + TRÍ 2 (S)

BS KHOA NS + Q.HẢI (C)

MỸ NHI + M.TUYỀN + ÁNH NGA.TT

   

MỸ NHI + M.TUYỀN + ÁNH NGA.TT

KIM CHI + CHINH.TT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Tạo ống ÂĐ theo P/p DAVYDOV

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP (T), KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP (P), KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1) Đặt TOT

2) Đặt mảnh ghép thành T&S Â Đ

Từ ngày 24/12/2012 đến ngày 30/12/2012 (Tuần4)

3) Cố định MC vào D/C cùng - gai

Đặt mảnh ghép thành T&S nâng TC-BQ-TT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ MỸ CẨM

NGUYỄN THỊ XUÂN VĨ

HOÀNG THỊ HÀ

TRƯƠNG NGUYỄN THÙY TRANG

LÝ HUỆ NHI

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ KIM SANG

VƯU KIM MAI

PHẠM THỊ HOA

NGÔ THỊ BÍCH NGỌC

PHẠM THỊ MỐT

HUỲNH THỊ RIÊNG

LÊ THỊ SÁU

TRẦN THỊ THÙY TRANG

LÊ THỊ LAN

LÊ THỊ TRỢ

VŨ PHƯƠNG THẢO

VĂN THỊ ÁNH HIỀN

NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT

NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ HOÀNG

10352

10307

10354

10619

10345

10348

10695

10337

SHC

80 N

68 N

10878

10283

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

11182

10879

10344

10282

PM

Ngày: 24/12/2012 

Ngày: 25/12/2012 

10346

10300

10350

10347



11 8 64 5025 TKKSKGS độ 3

11 9 43 ĐT NXTC  + LNMTCBT (P)

10 0

11 11 40 1001 VS II

11 12 24 0000 UBT (P) 10cm

13 44 0000 LNMTCBT (T) 8cm/VMC UBT

14 44 2002 UBT (P) 5cm

15 39 2002 UBT (P) 6cm/VMC UBT

7 0 0

7 0 0

8 1 60 2012 Sa TC độ 3 + BQ+ TT độ 2

2 0

8 3 41 0000 NXTC 12tuần

8 4 37 ĐT UBT  8cm

8 5 22 1001 UBT (T) 6 cm

9 6 45 3033 UXTC 12 tuần

9 7 44 4014 UXTC 14 tuần

9 8 29 0000 VS I

11 9 44 2002 UBT (T) 5cm

11 10 29 0000 VS I

11 11 24 1001 UBT (P) 10cm

11 12 32 1001 UBT (T) 8cm

11 13 29 0000 UBT (P) 6cm

7 0 0

7 0 0

8 1 34 2002 Đoạn sản

8 2 27 2002 UBT (P) 9cm

8 3 31 0030 PKBT- Sẩy thai liên tiếp

8 4 28 0000 UBT (P) 5cm

9 5 44 2002 UXTC 14 tuần D.MINH + LÊ DIỆP + CHINH.TT

BS KHOA NS + PHƯỚC HIỀN.NT(S)

BS KHOA NS + NGUYỄN LONG(C)

V.THÀNH + TÔ NGUYỆT + BÍCH.TT

TÔ NGUYỆT + BÍCH.TT     

M.TUYỀN + TUYẾT TRINH

M.TUYỀN + TUYẾT TRINH

Đ.THẢO + THU BA

MỸ NGỌC + THANH THÚY

MỸ NGỌC + THANH THÚY

MỸ NGỌC + THANH THÚY

HUỲNH HẢI + AN

HUỲNH HẢI + AN

V.THÀNH + THỤC TRANG + ÁNH NGA.TT

Q.HIẾU + MẬN

Q.HIẾU + MẬN

HƯNG.PNT + Đ.THẢO + THU BA   

HƯNG.PNT + Đ.THẢO + THU BA

DỰ BỊ  

DỰ BỊ  

DỰ BỊ  

BS KHOA NS + CHINH.TT (C)

BS KHOA NS + ĐÌNH HÀO (C)

V.THÀNH + THỤC TRANG + ÁNH NGA.TT

PHAN NGA + K.HOÀNG + BÍCH.TT

PHAN NGA + K.HOÀNG + BÍCH.TT

TP NGA + HUY.NT

TP NGA + HUY.NT

NS CĐ ĐT

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD 

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1) Đặt TOT

2) NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

Đặt TOT

1) NS bóc NX , KTSD

2) NS Cắt UBT (P) + PP (P), KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

ĐẶNG THỊ PHƯƠNG

PHẠM THỊ MỸ TUYÊN

TRIỆU PHƯƠNG THẢO

NGUYỄN THỊ THU

LƯU THỊ THÚY  

TRƯƠNG THỊ BÌNH

TRẦN KIM DUNG

BN TNTC

BN TNTC

VŨ THỊ LAN

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

TỐNG THỊ THIẾT

NGUYỄN THỊ HUỆ

TRẦN THỊ BẢY

NGUYỄN THỊ HOA

NGUYỄN THỊ CÚC

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ BÉ

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

DƯƠNG THỊ NGỌC DIỄM

TRẦN THANH TUYỀN

ĐÀO THỊ MỸ HỒNG

TRƯƠNG THỊ TÂM

VÕ THỊ SEN

PHẠM THỊ KIM ANH

VÕ THỊ THUẦN

HÀ THỊ ÁNH TUYẾT

10435

10784

10586

10624

10573

10369

10418

10594

10378

10628

10625

10563

10585

10562

69N

10358

10373

10639

10357

10631

10353

10363

76 N

10861

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 26/12/2012 

Ngày: 27/12/2012 



9 6 34 0010 UBT (T) 5cm

9 7 24 ĐT UBT (T) 6 cm

11 8 44 2012 NXTC (dưới niêm) 

11 9 48 0000 UBT (P) 10cm

11 10 32 0000 UBT (T) 6 cm

11 11 29 0000 UBT (T) 5 cm

12 34 3013 UBT (P) 6cm

7 0 0

7 0 0

8 1 60 9028 Sa TC+BQ+TT độ 4/ Viêm loét ÂĐ

2 0

3 0

8 4 58 6016 Sa TC độ 4+BQ+TTđộ 0 ,Vách dọc ÂĐ

5 0

6 0

8 7 35 ĐT UBT (P) 6cm

8 8 30 2002 UBT (P) 7cm

9 9 48 3003 TSĐGĐHNMTC + UXTC 10 tuần

9 10 36 2002 UBT (T), CĐPB: UXTC

9 11 26 ĐT LNMTCBT (P) 10cm

11 12 42 2002 UBT (T) 6 cm

11 13 34 2002 Polype lòng TC/VMC 2 lần

11 14 21 1011 UBT 2bên 7cm

15 41 6006 UBT (P) 8cm

16 42 2002 UBT (T) 8 cm

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THƯƠNG.BM + THỤC TRANG + ĐOAN

THƯƠNG.BM + THỤC TRANG + ĐOAN

THƯƠNG.BM + ĐOAN

BẢO ANH + H.QUYÊN

BẢO ANH + H.QUYÊN

BẢO ANH + H.QUYÊN

MỸ NHI + HỒ HOA + BÍCH.TT

    

  

H.HIỆP + TR.LOAN

H.HIỆP + TR.LOAN

Q.HƯƠNG + NGỌC DUNG

DỰ BỊ  

BS KHOA NS + THÚY PHƯỢNG (S)

BS KHOA NS + HỒNG DƯƠNG (C)

MỸ NHI + HỒ HOA + ÁNH NGA.TT

LÊ DIỆP + CHINH.TT 

LÊ DIỆP + CHINH.TT

N.ĐIỆP2 + HIỀN.CĐT

N.ĐIỆP2 + HIỀN.CĐT

Q.HƯƠNG + NGỌC DUNG

NS bóc u, KTSD

Ngày 21 tháng 12 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD, Nếu KĐ Cắt TC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

1) Cắt vách ngăn dọc 

2) Đặt mảnh ghép TH nâng BQ 

3) Cố định TC vào D/C cùng - gai 

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1) Cắt lọc phần N/M Â Đ bị khuyết

2) Đặt mảnh ghép TH nâng BQ-TT

3) Cố định TC vào D/C cùng - gai

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC cắt đốt NMTC

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

PHẠM THỊ PHƯỜNG

BÀNH THỊ NGỌC PHƯỢNG

HỒ THỊ TRÚC LY

TRẦN THỊ BÒN

LÊ THU NGYỆT 

TRINH THỊ THÚY

PHẠM THỊ HÀ THANH

NGUYỄN THỊ TRINH

HÀ THỊ DIỄM HƯƠNG

NGÔ THỊ THANH  

BN TNTC

NÔNG THỊ QUẾ 

PHAN THỊ BAY 

NGUYỄN THỊ LAN

HỒ THỊ ĐĂNG

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

NGUYỄN THỊ LAN

NGUYỄN THỊ MAI

BN TNTC

PHAN THỊ MỸ DUNG

HUỲNH THỊ PHƯƠNG DUNG

10601

10599

10811

10819

10600

10597

10812

11225

10217

11157

78 N

77 N

11295

10617

10598

10596

10423

10595

10429

Thứ: SÁU 

Ngày: 28/12/2012 


